
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1
Nguyễn Ngọc 

Thạch

22/01/1987 - 

056087001147 ngày 

22/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

69/1 Yersin, Phương 

Sài, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Đại học Sư phạm kỹ thuật 

TP.HCM/Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công nghiệp/ 

Chính quy

Định giá xây dựng hạng III

2
Nguyễn Thị Kim 

Trang

16/11/1974 - 

056174007632 ngày 

12/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

51B Cao Bá Quát, 

phường Phước Hoà, 

Nha Trang

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư xây dựng cầu 

đường/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ hạng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và Nhà công 

nghiệp hạng II

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực đủ điều kiện tham gia sát hạch

4
Nguyễn Ngọc 

Thanh

29/3/1972 - 

056072007079 ngày 

24/11/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

lô 8 đường 2/4, 

phường Vĩnh Phước, 

Nha Trang, Khánh 

Hoà

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội/Kỹ sư xây dựng/Tại 

chức

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

ĐỢT 02 NĂM 2025

 (Ban hành kèm văn bản số  1332 /SXD-HĐCN ngày  28/4/2025 của Sở Xây dựng Khánh Hòa)

3 Trần Văn Tâm

10/6/1977 - 

056077001865 ngày 

18/5/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

156/81 hẻm Cầu Dứa, 

Phú Nông, Xuân Lạc, 

Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang

Đại học kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp/Chính quy



Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng II

Định giá xây dựng hạng II

5
Nguyễn Ngọc 

Miền

20/8/1985 - 

045085003900 ngày 

12/4/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 7 Vĩnh Châu, xã 

Vĩnh Hiệp, thành phố 

Nha Trang

- Trung cấp xây dựng dân 

dụng và công nghiệp/ kỹ 

thuật dân dụng và công 

nghiệp/ chính quy

- Đại học mở thành phố Hồ 

Chí Minh/ Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình xây 

dựng/ từ xa

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng II

6
Đinh Hoàng Nhật 

Huy

06/11/1978 - 

048078004696 ngày 

17/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

số 04a đường Hoa Lư, 

Nha Trang, Khánh 

Hoà

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư xây 

dựng/Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng II

7
Nguyễn Minh 

Nhựt

20/12/1980 - 

056080001950 ngày 

18/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

nhà số 01 hẻm 6 

đường Hùng Lộc Hầu, 

thôn Hòn Nghê 2, xã 

Vĩnh Ngọc, thành phố 

Nha Trang

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường/Chính quy

Thiết kế quy hoạch xây dựng Giao thông hạng II

8
Nguyễn Danh 

Quyền

30/12/1989 - 

034089001134 ngày 

12/7/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

TDP Hạp Phú, tt. Tô 

Hạp, h. Khánh Sơn, t. 

Khánh Hoà

Đại học Xây dựng/Kỹ sư 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng III

4
Nguyễn Ngọc 

Thanh

29/3/1972 - 

056072007079 ngày 

24/11/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

lô 8 đường 2/4, 

phường Vĩnh Phước, 

Nha Trang, Khánh 

Hoà

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội/Kỹ sư xây dựng/Tại 

chức



Thiết kế xây dựng công trình Đường giao thông 

thuộc đường bộ hạng II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước 

hạng II

10
Nguyễn Đình 

Kiên

11/10/1993 - 

056093005625 ngày 

01/11/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

5A16 tập thể Bình 

Khê, Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Đại học Mỏ - Địa chất/kỹ 

sư kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ/chính quy

Khảo sát địa hình công trình Đường dây và Trạm 

biến áp Hạng II

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và 

Nhà Công nghiệp Hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng II

Định giá xây dựng hạng III

12 Võ Chí Tâm

02/10/1991 - 

056091009423 ngày 

05/12/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Quang Đông, Ninh 

Đông, T.x Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa

Đại học Nha Trang/Kỹ sư 

Kỹ thuật xây dựng/Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình hạng III

13 Vũ Ngọc Bích

20/6/1979 - 

036079023139 ngày 

01/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

2/2 Bùi Thị Xuân, 

phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Thủy lợi/Kỹ sư 

Thủy lợi/Chính quy
Giám sát công tác xây dựng công trình hạng II

11
Phạm Chánh 

Trung

17/12/1978 - 

056078014742 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Thôn Phú Ân Nam 4, 

xã Diên An, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nãng/Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và công nghiệp/ 

chính quy

9 Bùi Thị Trang

05/5/1992 - 

038192022150 ngày 

26/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

lô 21- ô 7, TĐC Đất 

Lành, Vĩnh Thái, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội/Kỹ sư Kỹ thuật đô 

thị/Chính quy
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